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I. THI MÔÙI

1 TRẦN XUÂN BÁCH 14/01/1999 180/42 Nguyễn Hữu Cảnh P.22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1

2 LÊ QUỐC BẢO 05/12/1998 Ấp Bình Hòa TT. Tân Trụ, H. T ân Trụ, T. Long An A1

3 LÊ THỊ NGỌC BÍCH 15/07/1994 B384/72 Đoàn Văn Bơ P.16, Q.4, TP. Hồ Chí Minh A1

4 TRẦN THANH BÌNH 07/02/1970 Ấp Hòa Hiệp X. Long Hòa, H. Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh A1

5 NGUYỄN THỊ LINH CHI 18/09/1997 X. Hoài  Sơn, H. Hoài Nhơn, T. Bình Định A1

6 ĐẶNG PHÙNG CƯƠNG 23/09/1998 D14 Lầu 1 C/C Bình Thới  P.08, Q.11, TP. Hồ Chí Minh A1

7 ĐỐNG BẢO DANH 16/10/1998 92/91 Thới  Định , Chợ Lách, Chợ Lách, Bến Tre A1

8 MAI THỊ ĐÀO 01/01/1995 Phước Ninh X. Phước Long, H. Phước Long, T . Bạc Liêu A1

9 NGUYỄN THỊ DỦ ĐÀO 02/07/1999 251/1B Trần Hưng Đạo P. Cô Giang, Q.1, TP. Hồ Chí Minh A1

10 NGUYỄN VĂN ĐẠT 02/07/1997 Trung Kiên P. Dương Nội , Q. Hà Đông, TP. Hà Nội A1

11 TẠ VĂN THÀNH ĐẠT 12/03/1997 Thống Nhất X. Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, T . Khánh Hòa A1

12 QUÝ TÂM ĐIỀN 15/11/1997 18/B2 Phạm Văn Chiêu P.9, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1

13 TRƯƠNG VĂN ĐỜI 19/02/1989 TT. Đức Tài , H. Đức Linh, T . Bình Thuận A1

14 PHẠM VĂN ĐỒNG 01/01/1987 Ấp 1 X. Thường Phước 1, H. Hồng Ngự, T . Đồng Tháp A1

15 NGUYỄN TRỌNG ĐỨC 07/01/1998 Ấp Thái Hòa X. An Thái Đông, H. Cái Bè, T . T iền Giang A1

16 NGUYỄN VIỆT ĐỨC 09/02/1993 Thôn An Bình X. An Khánh, H. Hòai  Đức, TP. Hà Nội A1

17 LÊ HOÀNG DUY 20/03/1999 P. Trung Nhứt, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ A1

18 LÊ THỊ MỸ DUYÊN 12/11/1996 Thới  Hòa TT. Nhà Bàng, H. Tịnh Biên, T . An Giang A1

19 HỒ HƯƠNG GIANG 07/09/1991 457/85 Cách Mạng Tháng 8 P.13, Q.10, TP. Hồ Chí Minh A1

20 DAVID HA 29/04/1970 14 Bãi  Sậy P.13, Q.5, TP. Hồ Chí Minh A1

21 HUỲNH NGỌC HÀI 02/07/1965 J.1.07 C/C Đào Duy Từ P.14, Q.10, TP. Hồ Chí Minh A1
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22 LÝ GIA HÂN 11/08/1995 112 Bình Thới  P.14, Q.11, TP. Hồ Chí Minh A1

23 PHAN NGUYỄN HÂN HÂN 13/10/1997 Ấp Vĩnh Hòa X. Vĩnh Kim, H. Châu Thành, T . T iền Giang A1

24 THÁI THU HẰNG 20/04/1994 Thôn 5 X. Lộc Tân, H. Bảo Lâm, T . Lâm Đồng A1

25 ĐỖ DUY HIỂN 24/08/1998 159/6 An Thạnh X. An Thạnh, H. Thạnh Phú, T . Bến Tre A1

26 PHAN TRỌNG HIẾU 19/12/1991 Mỹ An I X. Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, T . An Giang A1

27 VÕ KIM HOÀNG 25/08/1993 245/13A Võ Văn Kiệt P. Cô Giang, Q.1, TP. Hồ Chí Minh A1

28 NGUYỄN XUÂN HỢP 08/07/1984 115B Nguyễn Hữu Cảnh P.22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1

29 PHẠM THỊ BÍCH HUỆ 18/04/1998 Thôn 4 X. Thiện Hưng, H. Bù Đốp, T . Bình Phước A1

30 ĐINH ĐỨC HÙNG 11/10/1997 Kp Thanh Bình TT. Thanh Bình, H. Bù Đốp, T . Bình Phước A1

31 NGUYỄN ĐỨC HUY 06/06/1992 Phú Yên X. Phú Trung, H. T ân Phú, T . Đồng Nai A1

32 NGUYỄN THANH HUY 20/06/1998 52/2 X. Mỹ Hưng, H. T hạnh Phú, T . Bến Tre A1

33 NGUYỄN XUÂN KẾ 10/08/1996 X. Mỹ Lộc, H. Phù Mỹ, T . Bình Định A1

34 LÊ NGỌC KHANH 09/10/1989 X. Yên Lập, H. Vĩnh Tường, T. Vĩnh Phúc A1

35 ĐINH NHỰT  KHÁNH 01/01/1985 Ấp 5 X. Tân Phước, H. Gò Công Đông, T . T iền Giang A1

36 LA MỸ KIÊN 06/02/1996 16 Khóm 6 P.4, TP. Trà Vinh, T . T rà Vinh A1

37 NGUYỄN TRUNG KIÊN 04/04/1997 1169 T ỉnh Lộ 10 P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh A1

38 NGUYỄN NGỌC LÀI 01/01/1974 P. Bình Tân, TX. La Gi , T . Bình Thuận A1

39 ĐẶNG THỊ LAN 07/03/1998 X. Hồng Thuận, H. Giao Thủy, T . Nam Định A1

40 NGUYỄN GI LĂNG 16/01/1960 740G Nguyễn Kiệm P.04, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh A1

41 PHẠM NGUYỄN THÀNH LỘC 18/05/1989 655 Đoàn Văn Bơ P.18, Q.4, TP. Hồ Chí Minh A1

42 LÊ QUỐC LỢI 10/10/1997 P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, T . Đắk Nông A1

43 ĐỖ TRẦN THANH LONG 29/11/1992 195/86A Trần Văn Đang P.11, Q.3, TP. Hồ Chí Minh A1

44 PHẠM HẮC LONG 25/07/1995 Ấp Bình X. Hòa Hưng, H. Cái Bè, T . T iền Giang A1

45 NGUYỄN VĂN LỤC 30/01/1969 A105/31 Nguyễn Thần Hiến P.18, Q.4, TP. Hồ Chí Minh A1

46 ĐINH NGỌC LUYỆN 25/07/1998 Xóm 8 X. Diễn Hạnh, H. Diễn Châu, T . Nghệ An A1

47 THIÊN VÕ MINH 15/10/1972 48F Trần Văn Đang P.09, Q.3, TP. Hồ Chí Minh A1

48 TRẦN HOÀNG MINH 09/10/1979 2076 Phạm Thế Hiển P.06, Q.8, TP. Hồ Chí Minh A1

49 PHẠM CÔNG NGA 27/12/1967 X. Khánh Thành, H. Yên Thành, T . Nghệ An A1



50 NGUYỄN THÀNH NGÂN 19/01/1998 Ấp Bắc X. Đông Thạnh, H. Cần Giuộc, T . Long An A1

51 NGUYỄN VĂN NGHĨA 29/06/1992 Kv2 P. T rần Quang Diệu, TP. Qui Nhơn, T . Bình Định A1

52 PHAN TRỌNG NGHĨA 01/01/1997 Mỹ An 1 X. Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, T . An Giang A1

53 ĐỖ THỊ KIM NGỌC 16/07/1981 1250 Quang Trung P.8, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1

54 ĐẶNG BẢO NGUYÊN 20/05/1992 32/11 Lộ Tẻ P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh A1

55 HOÀNG KIM KHÔI NGUYÊN 15/02/1994 359/50 Lê Văn Sỹ P.12, Q.3, TP. Hồ Chí Minh A1

56 TRẦN HỮU NHÂN 07/01/1992 161/9 Thống Nhất P.11, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1

57 VÕ THIỆN NHƠN 18/09/1995 1.15 Tầng 2 C/C 62 Bà Hom P.13, Q.6, TP. Hồ Chí Minh A1

58 TĂNG THỊ QUỲNH NHƯ 01/04/1993 X. Trà Tân, H. Đức Linh, T . Bình Thuận A1

59 MAI VĂN PHA 01/01/1997 Phước Ninh X. Phước Long, H. Phước Long, T . Bạc Liêu A1

60 THÁI TẤN PHÁT 13/04/1995 444/18 Cách Mạng Tháng 8 P.11, Q.3, TP. Hồ Chí Minh A1

61 MAI THANH PHÚC 07/05/1998 P. Trung Nhứt, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ A1

62 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG 08/01/1999 207 Lô B1 Chung Cư P.03, Q.4, TP. Hồ Chí Minh A1

63 NGUYỄN THÁI NAM PHƯƠNG 27/11/1997 A3 Nguyễn Thần Hiến P.18, Q.4, TP. Hồ Chí Minh A1

64 PHẠM HOÀI PHƯƠNG 01/06/1992 Tây Khánh 7 P. Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, T . An Giang A1

65 NGUYỄN THẠC QUÂN 23/12/1986 X. Tân Hội , H. Đan Phượng, TP. Hà Nội A1

66 NGUYỄN HỮU QUÝ 25/04/1999 X. Lạc Lâm, H. Đơn Dương, T . Lâm Đồng A1

67 NGUYỄN THỊ MỸ QUYÊN 08/10/1988 146/59/7 Vũ Tùng P.02, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1

68 ĐỖ TẤN SANG 16/06/1998 Thôn 6 X. Minh Hưng, H. Bù Đăng, T . Bình Phước A1

69 LÊ THỊ SAO 01/10/1995 X. Hiền Ninh, H. Quảng Ninh, T . Quảng Bình A1

70 VÕ TÁ SƠN 10/06/1988 X. Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, T . Hà Tĩnh A1

71 BÙI TẤN TÀI 11/03/1992 157B/35 T2 Dương Bá Trạc P.01, Q.8, TP. Hồ Chí Minh A1

72 ĐINH BỈNH TÀI 13/08/1998 211 Lô D C/C Cô Giang P. Cô Giang, Q.1, TP. Hồ Chí Minh A1

73 DƯƠNG VĂN TÂN 26/10/1991 Tổ 15 P. Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, T . Khánh Hòa A1

74 HỒ QUÝ THẮNG 02/01/1997 Ấp Thái Hòa 1 X. Phú Túc, H. Định Quán, T . Đồng Nai A1

75 NGÔ KIM THANH 17/11/1983 306 Lô A C/C Adtman Phú - An Khánh P. An Phú, Q.2, TP. Hồ Chí Minh A1

76 TRỊNH NGUYỄN GIANG THANH 10/02/1988 220/50A/15B Xô Viết Nghệ Tĩnh P.21, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1

77 LÊ NGỌC THÀNH 01/12/1998 566 Điện Biên Phủ P.11, Q.10, TP. Hồ Chí Minh A1



78 TRƯƠNG CAO THÀNH 06/01/1996 X. Hòa An, H. Krông Pắc, T . Đắk Lắk A1

79 TRỊNH THỊ THẢO 20/12/1995 X. Xuân Du, H. Như Thanh, T . Thanh Hóa A1

80 HUỲNH THANH THỦY 01/01/1964 K3 P.4, TP. Cao Lãnh, T . Đồng Tháp A1

81 LÊ THANH TRẢI 23/12/1998 Mỹ Long 1 X. Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, T . An Giang A1

82 TRẦN THỊ THÙY TRÂM 11/12/1991 55/1 X. Sơn Đông, TP. Bến Tre, T. Bến Tre A1

83 NGUYỄN THỊ THU TRANG 10/01/1997 P. Bình Hưng, TP. Phan Thiết, T . Bình Thuận A1

84 TRẦN THỊ THÙY TRANG 15/02/1991 119/PL X. Phú Ngãi, H. Ba Tri, T . Bến Tre A1

85 VŨ HOÀNG CAO TRÍ 26/11/1996 242/7/28 Nguyễn Thiện Thuật P.03, Q.3, TP. Hồ Chí Minh A1

86 BÙI QUANG ĐỨC TRỌNG 04/05/1969 292 B Trần Phú P.08, Q.5, TP. Hồ Chí Minh A1

87 CAO HỮU TRƯỜNG 22/08/1998 Thôn 5 X. Khuê Ngọc Điền, H. Krông Bông, T . Đắk Lắk A1

88 NGUYỄN MINH TRƯỜNG 11/12/1995 An Lộc Giồng X. An Thạnh, H. Mỏ Cày Nam, T . Bến Tre A1

89 NGUYỄN VĂN TUẤN 01/01/1967 Nhà Thính B X. Đông Thới , H. Cái  Nước, T . Cà Mau A1

90 PHẠM NGUYỄN BẢO TUẤN 16/06/1998 P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T . Bình Thuận A1

91 PHẠM VĂN TUẤN 08/04/1998 Thôn 7 X. Cư Mốt, H. Ea H'leo, T . Đắk Lắk A1

92 HOÀNG TÙNG 25/01/1986 X. Dur KMăl , H. Krông Ana, T . Đắk Lắk A1

93 TRƯƠNG TƯỜNG 24/07/1997 Rạch Vọp X. Quới Thiện, H. Vũng Liêm, T . Vĩnh Long A1

94 NGUYỄN VĂN TƯỞNG 18/03/1995 X. An Hòa, H. Quỳnh Lưu, T . Nghệ An A1

95 VÕ THỊ THANH VÂN 13/07/1976 45/4F Mỹ Hòa 1 X. T rung Chánh, H. Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh A1

96 LÊ MINH VŨ 28/05/1981 204 Lô G C/C Lý Thường Kiệt P.07, Q.11, TP. Hồ Chí Minh A1

97 NGUYỄN QUỐC VŨ 01/12/1995 X. An Hòa, H. Quỳnh Lưu, T . Nghệ An A1

98 TRẦN THỊ THANH VY 07/06/1995 X. Phước Thuận, H. Tuy Phước, T. Bình Định A1

99 ĐOÀN NGUYỄN KIM YẾN 01/12/1996 Ấp Đôi  Ma II TT. Vàm Láng, H. Gò Công Đông, T . T iền Giang A1

100 NGUYỄN THUẬN YẾN 16/04/1999 2733/33 Phạm Thế Hiển P.07, Q.8, TP. Hồ Chí Minh A1

II.VẮNG LUẬT

101 NGUYỄN HOÀNG THANH BÌNH 29/10/1976 80 Bình Quới  P.27, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1

102 NGUYỄN CÔNG DANH 07/02/1997 357/11/2Q Cách Mạng Tháng Tám P.12, Q.10, TP. Hồ Chí Minh A1

103 TRẦN VIỆT HÀ 28/09/1996 7/1 Đồ Sơn P.04, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh A1

104 NGUYỄN HỮU HẬU 03/10/1995 Khu Phố Cầu Xéo X. Hậu Thành, H. Cái Bè, T . T iền Giang A1



105 NGUYỄN VĂN LẠC 01/01/1970 Khu Phố Cầu Xéo X. Hậu Thành, H. Cái Bè, T . T iền Giang A1

106 LÊ THỊ LỆ 12/03/1993 TDP 11 P. An Bình, TX. Buôn Hồ, T . Đắk Lắk A1

107 ĐỖ THÀNH TÀI 01/01/1989 Kp Hải  Tân TT. Phước Hải , H. Đất Đỏ, T. Bà Rịa - Vũng Tàu A1

108 TRẦN VĂN THÁI 03/09/1996 318/CD X. Mỹ Chánh, H. Ba Tri, T . Bến Tre A1

109 PHẠM NGUYÊN THỦY 13/08/1990 162/4 Trần Nhân Tôn P.02, Q.10, TP. Hồ Chí Minh A1

110 PHẠM THỊ BÍCH TRANG 01/01/1980 Ấp 9 X. Gia Canh, H. Định Quán, T . Đồng Nai A1

111 NGUYỄN VĂN TUẤN 23/09/1973 X. Mỹ Khánh, H. Phong Điền, TP. Cần Thơ A1

112 LÊ THIÊN VŨ 07/02/1994 89 Trần Văn Kiểu P.13, Q.5, TP. Hồ Chí Minh A1

III. RỚT LuẬT

113 VỎ THỊ KIM CHUNG 12/05/1997 Ấp 2 X. Bình Đức, H. Bến Lức, T . Long An A1

114 PHÙNG TẤN ĐẠT 21/03/1998 Ấp 2 X. Tân Tây, H. T hạnh Hóa, T . Long An A1

115 MAI THỊ ĐOÀN 06/10/1995 Tân Hóa X. Lộc Nga, TP. Bảo Lộc, T . Lâm Đồng A1

116 THÁI THỊ MỸ HẰNG 12/11/1997 Ấp Tích Khánh X. Khánh Thạnh Tân, H. Mỏ Cày Bắc, T . Bến Tre A1

117 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 14/02/1997 Trâm Vàng 2 X. Thanh Phước, H. Gò Dầu, T . Tây Ninh A1

118 LÊ VĂN HOÀI 12/10/1998 Ấp 3B X. Bàu Lâm, H. Xuyên Mộc, T . Bà Rịa - Vũng Tàu A1

119 PHẠM QUỐC HUY 06/12/1998 383/13/1 Vĩnh Viễn P.05, Q.10, TP. Hồ Chí Minh A1

120 TIÊN HUY 08/04/1988 1570/5A Võ Văn Kiệt P.07, Q.6, TP. Hồ Chí Minh A1

121 LÊ HOÀNG NHẤT LÂM 19/10/1998 874/56/21/1 Đoàn Văn Bơ P.16, Q.4, TP. Hồ Chí Minh A1

122 NAY Y LIK 21/06/1994 Buôn Kra X. Ea Hiao, H. Ea H'leo, T . Đắk Lắk A1

123 PHAN HẢI LÝ 13/09/1997 Nho Lâm X. Hòa Quang Nam, H. Phú Hòa, T . Phú Yên A1

124 NGUYỄN XUÂN KHÁNH 08/03/1999 X. Phú Thanh, H. Phú Vang, T . Thừa Thiên Huế A1

125 LÝ PHƯƠNG NAM 01/01/1983 Bắc Dần X. Phú Mỹ, H. Mỹ Tú, T . Sóc Trăng A1

126 LÊ CHÂU NGÂN 29/08/1998 57/4/1 Lê Văn Lương X. Phước Kiển, H. Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh A1

127 PHẠM THÁI QUÍ 23/09/1998 Đồng Hành X. Tam Ngọc, TP. Tam Kỳ, T . Quảng Nam A1

128 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 28/02/1998 5 Lô K Nguyễn Thức Tự P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh A1

129 DƯƠNG VĂN T ÍN 25/06/1992 P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi , T . Quảng Ngãi A1

130 ĐỖ THỊ NGỌC TRANG 25/02/1997 X. Hải  Ninh, H. Bắc Bình, T . Bình Thuận A1

131 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 08/10/1997 Suối  Nghệ X. Suối Nghệ, H. Châu Đức, T . Bà Rịa - Vũng Tàu A1



V.RỚT HÌNH

132 HỒ THỤC ĐĂNG 05/03/1998 X. Đắk Sắk, H. Đắk Mil, T . Đắk Nông A1

133 TRẦN THIẾU MINH 24/07/1973 588/19/18 Tỉnh Lộ 10 P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh A1

134 HOÀNG THỊ MỸ 16/07/1971 Toa Cát X. Đa Quyn, H. Đức Trọng, T . Lâm Đồng A1

135 NGUYỄN QUANG NGỌC 19/05/1992 X. Hòa Đông, H. Krông Pắc, T . Đắk Lắk A1

136 LÊ THÀNH NHÂN 23/02/1991 53 Lê Đại  Hành P.06, Q.11, TP. Hồ Chí Minh A1

137 PHẠM THỊ NHUNG 01/01/1969 X. ứng Hoè, H. Ninh Giang, T . Hải  Dương A1

138 VÕ THỊ THANH THÙY 21/04/1974 Ấp 1A X. Hòa Phú, H. Củ Chi , TP. Hồ Chí Minh A1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       VI. GHEÙP TAY LAÙI

139 THÂN VĂN BẰNG 24/04/1981 22/4 Đường Số 17 P.05, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh A1

140 LÊ VĂN ĐỨC 06/10/1998 Thôn Hạnh X. Đông Lĩnh, H. Đông Sơn, T . Thanh Hóa A1

141 TRẦN SỸ HÒA 10/08/1990 X. Khánh Lộc, H. Can Lộc, T . Hà Tĩnh A1

142 LẠI NGUYỄN NGỌC TRUNG 12/04/1983 640/18/7 Trường Chinh P.15, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh A1

143 TRẦN VĂN VŨ 13/10/1991 247/6 Bùi Hữu Nghĩa P.01, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A1


